

Danh sách công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
và Tòa án nhân dân các khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Bà Lê Thị Hồng Anh 
2. Bà Lê Thị Vân Anh 
3. Ông Điểu Bách 
4. Bà Châu Thị Chánh 
5. Bà Nguyễn Thị Chi 
6. Ông Vũ Văn Đán 
7. Ông Đoàn Văn Đây 
8. Bà Lương Thị Diệu 
9. Ông Bùi Tấn Đô 
10. Ông Lê Trọng Đức 
11. Ông Vũ Minh Dũng 
12. Bà Đặng Thị Hằng 
13. Ông Phạm Hiến 
14. Bà Phan Thị Ngọc Hiền 
15. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 
16. Ông Đặng Xuân Hòa 
17. Bà Nguyễn Thị Kim Hương 
18. Ông Nguyễn Công Khánh 
19. Ông Phạm Phú Lâm 
20. Ông Chế Lâm Lâm 
21. Ông Điểu Lành 
22. Ông Hoàng Minh Liêm 
23. Bà Mai Thị Hồng Liên 
24. Bà Nguyễn Thị Linh 
25. Ông Dương Thanh Long 
26. Ông Thạch Lực 
27. Bà Nguyễn Thị Lý 
28. Bà Vũ Thị Mùi 
29. Ông Nguyễn Thành Nam 
30. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa 
31. Bà Dương Hồng Nhung 
32. Ông Nguyễn Tri Phăng 
33. Ông Phan Tấn Phát 
34. Ông Nguyễn Tấn Phú 
35. Bà Nguyễn Hà Quế Phương 
36. Bà Hồ Thị Sự 
37. Ông Nguyễn Ngọc Thành 
38. Bà Trần Thị Thìn 
39. Ông Nguyễn Hoàng Trung 
40. Ông Lê Minh Trung 
41. Bà Nguyễn Thị Hồng Tư 
42. Ông Lê Thanh Tuấn 
43. Ông Dương Công Túy 
44. Ông Lê Quang Vinh
II. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 01, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Ông Lê Hoàng Tuấn Anh 
2. Bà Phạm Thị Hải Anh 
3. Ông Huỳnh Thế Cần 
4. Bà Nguyễn Thị Kim Chi 
5. Ông Huỳnh Đông 
6. Ông Phan Anh Dũng 
7. Ông Trang Văn Hai 
8. Bà Nguyễn Thị Hạnh 
9. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
10. Ông Trần Hữu Hậu 
11. Ông Đinh Công Hiệp 
12. Ông Nguyễn Minh Hiếu 
13. Ông Huỳnh Phi Hổ 
14. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa 
15. Bà Huỳnh Thị Minh Huệ 
16. Ông Phan Đăng Khoa 
17. Bà Huỳnh Thị Kim Kiên 
18. Ông Lê Văn Lành 
19. Bà Thiều Thị Phi Loan 
20. Bà Vương Thị Khánh Loan 
21. Bà Đậu Thị Mỹ Long 
22. Bà Hoàng Thị Mai 
23. Ông Nguyễn Văn Năm 
24. Bà Lê Thị Ngọc Ngân 
25. Bà Trần Thị Hồng Ngọc 
26. Ông Nguyễn Thanh Phú 
27. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng 
28. Bà Lưu Kim Sáng 
29. Ông Lê Lương Thiện 
30. Bà Phạm Thị Nguyệt Thu 
31. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 
32. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 
33. Ông Lê Vinh Toan 
34. Ông Hoàng Ngọc Vinh 
35. Bà Nguyễn Thị Kim Yến 
III. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 02, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Mạnh Cường 
2. Ông Võ Hồng Đằng 
3. Ông Nguyễn Tấn Đạt 
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp 
5. Ông Trần Văn Điệp 
6. Ông Nguyễn Ngọc Duy 
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
8. Bà Phan Thị Hiếu 
9. Ông Nguyễn Thanh Hòa 
10. Ông Võ Phi Hồng 
11. Bà Mai Thị Huệ 
12. Ông Hoài Đức Huệ 
13. Ông Phạm Văn Huynh 
14. Ông Mai Thanh Minh 
15. Ông Phan Công Minh 
16. Ông Nguyễn Văn Ngọc 
17. Bà Lê Thị Thanh Nguyệt 
18. Ông Phạm Đức Nhân 
19. Ông Trần Trọng Phú 
20. Ông Nguyễn Văn Phước 
21. Bà Trần Thanh Phương 
22. Ông Châu Thành Phương 
23. Bà Trần Thị Hồng Phượng 
24. Ông Nguyễn Ngọc Giang San 
25. Bà Lê Thị Ánh Sáng 
26. Ông Trần Trọng Tâm 
27. Ông Dương Minh Tân 
28. Ông Trần Văn Thanh 
29. Ông Ngô Tấn Thanh 
30. Bà Nguyễn Thị Thanh 
31. Ông Trương Công Thành 
32. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 
33. Ông Lâm Ngọc Trao 
34. Ông Phan Văn Trường 
35. Ông Bùi Minh Tuấn 
36. Bà Lý Thị Bạch Tuyết 
IV. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 03, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Ông Trần Văn Ân 
2. Ông Phạm Văn Bằng 
3. Ông Huỳnh Bình 
4. Ông Nguyễn Trung Chính 
5. Bà Nguyễn Ngọc Cúc 
6. Ông Tạ Văn Đài 
7. Bà Đào Thị Giang 
8. Bà Lê Thị Thu Hà 
9. Ông Nguyễn Quí Hạc 
10. Bà Lê Thị Bích Hằng 
11. Bà Nguyễn Ngọc Hiệp 
12. Ông Đặng Quang Hoạch 
13. Ông Nguyễn Phú Hữu 
14. Ông Hồ Cảnh Huy 
15. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan 
16. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan 
17. Ông Nguyễn Minh Nam 
18. Ông Đặng Văn Nga 
19. Bà Đỗ Thị Hồng Nhung 
20. Bà Nguyễn Thị Thu Phượng 
21. Ông Nguyễn Đình Quang 
22. Ông Hoàng Đức Quang 
23. Bà Hoàng Thị Hồng Quyên 
24. Ông Trần Văn Thành 
25. Ông Nguyễn Văn Thao 
26. Ông Phạm Văn Trọng 
27. Ông Vũ Xuân Tuất 
28. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến 
V. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 04, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền 
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương 
3. Bà Lê Ngọc Lan 
4. Bà Phạm Thị Lan 
5. Ông Nguyễn Thế Long 
6. Ông Bùi Khánh Nam 
7. Ông Lương Văn Nay 
8. Ông Nguyễn Thành Ngọc 
9. Ông Nguyễn Ánh Ngọc 
10. Bà Nguyễn Thị Kim Phương 
11. Bà Nguyễn Thúy Phượng 
12. Ông Vũ Văn Thăng 
13. Bà Lê Thị Hồng Thanh 
14. Ông Võ Văn Thành 
15. Ông Trần Sóng Thành 
16. Bà Lương Thị Bảo Thùy 
17. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 
18. Ông Mai Khắc Tiên 
19. Ông Trần Văn Trung 
20. Ông Lê Thanh Tùng 
21. Ông Nguyễn Trọng Vinh 
VI. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 05, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Văn Ba 
2. Ông Lê Đức Dũng 
3. Bà Vũ Thị Thùy Dương 
4. Bà Lữ Kim Hằng 
5. Bà Lại Thị Thúy Hằng 
6. Ông Nguyễn Phước Hòa 
7. Bà Trương Thị Thanh Hương 
8. Ông Nguyễn Thanh Không 
9. Bà Đặng Thị Lan 
10. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh 
11. Bà Phạm Ngọc Nhung 
12. Bà Thái Thị Thủy Tiên 
13. Ông Trần Minh Tiến 
14. Bà Nguyễn Thị Vuy 
VII. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 06, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Ông Phạm Đức Anh 
2. Ông Hồ Phi Công 
3. Bà Vũ Thị Đượm 
4. Bà Đỗ Thị Thu Hà 
5. Ông Nguyễn Văn Hiếu 
6. Ông Nguyễn Lương Khoa 
7. Bà Cao Thị Mận 
8. Ông Nguyễn Thanh Minh 
9. Ông Phạm Quang Nghĩa 
10. Ông Hồ Văn Tài 
11. Bà Trần Thị Kim Tân 
12. Bà Linh Thị Ngọc Thạch 
13. Ông Bùi Ngọc Thân 
14. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Thoa 
15. Ông Lê Tịnh Thới 
16. Bà Nguyễn Thị Thu 
17. Bà Nguyễn Thị Thủy 
18. Ông Lữ Quốc Toàn 
19. Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang 
20. Ông Nguyễn Xuân Tùng 
VIII. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 07, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Chánh Bổn 
2. Ông Nguyễn Văn Đoàn 
3. Ông Hoàng Văn Đông 
4. Bà Vương Thị Dung 
5. Ông Lý Và Dưỡng 
6. Bà Trần Thị Hoa 
7. Ông Trần Đình Hưng 
8. Ông Lê Ngọc Khánh 
9. Bà Lương Thanh Kỳ 
10. Ông Hoàng Luật 
11. Ông Hoàng Xuân Mẫn 
12. Bà Trần Thúy Nga 
13. Ông Lê Xuân Nghĩa 
14. Ông Huỳnh Bá Ngọc 
15. Bà Nguyễn Thị Quy 
16. Ông Phạm Văn Sơn 
17. Ông Biện Hữu Tấn 
18. Bà Trương Thị Lệ Thanh 
19. Ông Trần Quang Thuần 
IX. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 08, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Ông Lê Văn Ánh 
2. Ông Đinh Tuấn Đạt 
3. Ông Phan Thành Đông 
4. Ông Phạm Công Gia 
5. Ông Lê Đình Khôi 
6. Ông Phạm Thanh Lam 
7. Bà Phạm Thị Liễu 
8. Ông Nguyễn Văn Mẫn 
9. Bà Lê Thị Tuyết Minh 
10. Bà Hoàng Thị Bích Ngọc 
11. Ông Nguyễn Hồng Nguyên 
12. Bà Trần Thị Yến Nhi 
13. Ông Nguyễn Hữu Phúc 
14. Ông Trịnh Ngọc Thành 
15. Ông Nguyễn Tiến Thịnh 
16. Ông Nguyễn Minh Toàn 
17. Ông Phạm Thanh Trà 
18. Ông Phạm Văn Trương 
19. Bà Nguyễn Thị Xuân 
X. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 09, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Ông Giang Công Chiến 
2. Ông Phạm Văn Giới 
3. Bà Đinh Thị Ngọc Hạnh 
4. Ông Phạm Hiệp 
5. Ông La Văn Hợp 
6. Ông Lê Mạnh Hùng 
7. Ông Đỗ Văn Kha 
8. Bà Hoàng Thị Minh 
9. Ông Đào Xuân Nhi 
10. Ông Thạch Nhị 
11. Ông Thạch Ni 
12. Ông Nguyễn Văn Phong 
13. Ông Lê Ngọc Sử 
14. Ông Vũ Trung Thành 
15. Ông Trần Kim Thành 
16. Ông Trịnh Văn Thành 
17. Ông Hoàng Mỹ Thuận 
18. Bà Trần Thị Hải Thương 
19. Ông Nguyễn Đăng Thường 
20. Bà Nguyễn Thị Tiên 
21. Ông Phạm Đức Tín 
22. Bà Trần Thị Thùy Trang 
23. Ông Trần Sĩ Trinh 
24. Ông Nguyễn Mạnh Trường 
25. Ông Hoàng Văn Tư 
26. Bà Nguyễn Thị Vinh 
27. Bà Nguyễn Thị Xim 
28. Ông Nguyễn Viết Xứng 
29. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến 
XI. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 10, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Bà Lương Thị Thu An 
2. Bà Mạc Thị Thanh Bình 
3. Bà Trịnh Thị Bình 
4. Ông Nguyễn Ngọc Châu 
5. Ông Lưu Huy Hà 
6. Ông Lê Đức Hiền 
7. Ông Lê Thành Hòa 
8. Bà Phạm Thị Thanh Hương 
9. Ông Trần Nhị Hường 
10. Bà Trương Thị Ngọc Linh 
11. Ông Thượng Quang Minh 
12. Bà Dương Thị Kim Nhiên 
13. Ông Nguyễn Duy Phương 
14. Ông Điểu Kim Rương 
15. Ông Phạm Minh Sơn 
16. Ông Trương Đắc Tạo 
17. Bà Hồ Thị Xuân Thiều 
18. Ông Lâm Cường Thịnh 
19. Bà Đặng Thị Kim Tuyến 
20. Ông Trần Trọng Vĩnh 
21. Bà Phan Thị Vui 
22. Ông Nguyễn Chí Vương 
23. Ông Phạm Quốc Vượng 
XII. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 11, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Bà Cao Trúc Chi 
2. Ông Lê Thành Dân 
3. Ông Huỳnh Văn Đường 
4. Ông Nguyễn Hoàng Hanh 
5. Ông Ninh Quốc Hòa 
6. Ông Phạm Văn Khuyến 
7. Bà Vũ Thị Lựu 
8. Bà Trần Thị Thanh Miên 
9. Ông Phạm Khoa Nam 
10. Ông Nguyễn Văn Ngần 
11. Ông Điểu Phương 
12. Ông Tạ Đình Thành 
13. Ông Mai Xuân Thành 
14. Ông Nguyễn Khắc Thế 
15. Ông Lê Duy Toản 
XIII. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 12, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Bà Trần Thị Chín 
2. Ông Trần Quang Cường 
3. Bà Lương Thị Đằm 
4. Ông Phạm Thành Đô 
5. Bà Trần Thị Hải 
6. Bà Hồ Thị Hồng Hạnh 
7. Ông Trần Đức Hòa 
8. Ông Trần Huệ 
9. Bà Nguyễn Thị Thu Hương 
10. Ông Điểu Khuê 
11. Bà Nguyễn Thị Lê 
12. Bà Đỗ Thị Ngoãn 
13. Bà Võ Thị Ngọc 
14. Bà Đào Thị Quế 
15. Ông Nguyễn Minh Sáu 
16. Bà Lê Thị Thận 
17. Ông Nguyễn Ngọc Thắng 
18. Ông Trần Ngọc Thiện 
19. Bà Nguyễn Thị Thoại 
20. Bà Đặng Thị Vân 
XIV. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 13, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Ông Trần Quang Bình 
2. Ông Lê Đình Coóng 
3. Ông Nguyễn Văn Cường 
4. Ông Phạm Văn Đảo 
5. Ông Lê Tấn Đạt 
6. Ông Lê Tiến Dũng 
7. Ông Nguyễn Văn Dũng 
8. Ông Đào Thanh Hải 
9. Ông Dương Viết Hải 
10. Bà Lê Thị Hằng 
11. Ông Nguyễn Văn Hậu 
12. Bà Vũ Thị Hoài 
13. Ông Nguyễn Mạnh Hớn 
14. Ông Nguyễn Xuân Hùng 
15. Ông Phan Tấn Lãm 
16. Bà Nguyễn Thị Mùa 
17. Bà Nguyễn Thị Quý 
18. Ông Mai Văn Rạng 
19. Ông Trương Sáng 
20. Ông Vũ Tiến Thả 
21. Ông Trương Hồng Thắm 
22. Ông Lê Văn Thành 
23. Bà Phùng Thị Kim Yến 
XV. Công nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 14, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà có tên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Hương 
2. Bà Trần Thị Bích Lệ 
3. Ông Lâm Mây 
4. Ông Nguyễn Văn Ngân 
5. Bà Nguyễn Kim Phụng 
6. Ông Nguyễn Đức Quang 
7. Ông Đỗ Văn Quang 
8. Ông Nguyễn Văn Ri 
9. Ông Lê Văn Sỹ 
10. Ông Võ Đức Thọ 
11. Ông Nguyễn Thành Vui


